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HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2018-2019  

Môn: Thực tập cơ sở ngành 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Môn: Kỹ thuật cảm biến 

TT MÃ SV HỌ TÊN LỚP ĐIỂM THI GHI CHÚ 

1 9466 Phạm Văn Chiến ĐCN12C 7.5  

2 9471 Vũ Việt Đức ĐCN12C 7  

3 9473 Nguyễn Quang Phương Nam ĐCN12C 8.3  

4 9469 Trần Thị Phương ĐCN12C 8  

5 9443 Hoàng Quang Vinh ĐCN12C 8.5  

6 9461 Nguyễn Sĩ Hậu ĐCN12C 0  

 

 

Môn: PLC 

TT MÃ SV HỌ TÊN LỚP ĐIỂM THI GHI CHÚ 

1 9466 Phạm Văn Chiến ĐCN12C 5  

2 9471 Vũ Việt Đức ĐCN12C 8  

3 9473 Nguyễn Quang Phương Nam ĐCN12C 8.5  

4 9469 Trần Thị Phương ĐCN12C 8.5  

5 9443 Hoàng Quang Vinh ĐCN12C 0  

6 9461 Nguyễn Sĩ Hậu ĐCN12C 0  

 

 

Môn: Kỹ thuật điều khiển thủy khí 

TT MÃ SV HỌ TÊN LỚP ĐIỂM THI GHI CHÚ 

1 9466 Phạm Văn Chiến ĐCN12C 6.5  

2 9471 Vũ Việt Đức ĐCN12C 8  

3 9473 Nguyễn Quang Phương Nam ĐCN12C 8.5  

4 9469 Trần Thị Phương ĐCN12C 8  

5 9443 Hoàng Quang Vinh ĐCN12C 8  

6 9461 Nguyễn Sĩ Hậu ĐCN12C 0  

 

TT MÃ SV HỌ TÊN LỚP ĐIỂM THI GHI CHÚ 

1 9466 Phạm Văn Chiến ĐCN12C 7.5  

2 9471 Vũ Việt Đức ĐCN12C 7  

3 9473 Nguyễn Quang Phương Nam  ĐCN12C 8.3  

4 9469 Trần Thị Phương  ĐCN12C 8  

5 9443 Hoàng Quang Vinh  ĐCN12C 8.5  

6 9461 Nguyễn Sĩ Hậu  ĐCN12C 0  



Môn: Cung cấp điện 

TT MÃ SV HỌ TÊN LỚP ĐIỂM THI GHI CHÚ 

1 9466 Phạm Văn Chiến ĐCN12C 6  

2 9471 Vũ Việt Đức ĐCN12C 8  

3 9473 Nguyễn Quang Phương Nam ĐCN12C 8.5  

4 9469 Trần Thị Phương ĐCN12C 8.5  

5 9443 Hoàng Quang Vinh ĐCN12C 8.5  

6 9461 Nguyễn Sĩ Hậu ĐCN12C 0  

 

Môn: Trang thiết bị điện máy gia công kim loại 

TT MÃ SV HỌ TÊN LỚP ĐIỂM THI GHI CHÚ 

1 9466 Phạm Văn Chiến ĐCN12C 6  

2 9471 Vũ Việt Đức ĐCN12C 6.5  

3 9473 Nguyễn Sĩ Hậu ĐCN12C 0  

4 9469 Nguyễn Quang Phương Nam ĐCN12C 8  

5 9443 Trần Thị Phương ĐCN12C 8  

6 9461 Hoàng Quang Vinh ĐCN12C 8.8  

 

Môn: Xử lý tín hiệu số 

TT MÃ SV HỌ TÊN LỚP ĐIỂM THI GHI CHÚ 

1 9466 Phạm Văn Chiến ĐCN12C 6.8  

2 9471 Vũ Việt Đức ĐCN12C 7.5  

3 9473 Nguyễn Sĩ Hậu ĐCN12C 7  

4 9469 Nguyễn Quang Phương Nam ĐCN12C 9  

5 9443 Trần Thị Phương ĐCN12C 7.8  

6 9461 Hoàng Quang Vinh ĐCN12C 7.3  

 

Môn: Tổng hợp hệ cơ điện 

TT MÃ SV HỌ TÊN LỚP ĐIỂM THI GHI CHÚ 

1 9466 Phạm Văn Chiến ĐCN12C 5  

2 9471 Vũ Việt Đức ĐCN12C 5  

3 9473 Nguyễn Quang Phương Nam ĐCN12C 7.5  

4 9469 Trần Thị Phương ĐCN12C 6  

5 9443 Hoàng Quang Vinh ĐCN12C 5  

6 9461 Nguyễn Sĩ Hậu ĐCN12C 0  

 


